HỆ THỐNG BIỂU MẪU

THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007

của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam)

	Số TT
	Tên mẫu biểu
	Mẫu số
	Thực hiện

	1
	2
	3
	4

	1
	Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
	01-TBH
	Người lao động 

	2
	Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc
	02a-TBH
	Người SD LĐ 

	3
	Danh sách người tham gia BHYT bắt buộc
	02b-TBH
	Cơ quan QLĐT

	4
	Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc
	03-TBH
	Người SD LĐ

	5
	Danh sách truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc
	04-TBH
	Người SD LĐ

	6
	Hợp đồng đóng BHYT
	05-TBH
	Cơ quan QLĐT

Cơ quan BHXH

	7
	Biên bản thanh lý Hợp đồng đóng BHYT
	06-TBH
	Cơ quan QLĐT

Cơ quan BHXH

	8
	Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT bắt buộc
	07-TBH
	BHXH tỉnh, huyện

	9
	Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc
	08-TBH
	

	10 
	Báo cáo thực hiện thu BHXH, BHYT bắt buộc
	09-TBH
	

	11
	Báo cáo thu BHXH, BHYT bắt buộc
	10-TBH
	

	12
	Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT bắt buộc
	11-TBH
	BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam

	13
	Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT bắt buộc
	12-TBH
	BHXH tỉnh, BHXH Việt Nam

	14
	Kế hoạch thu BHXH, BHYT bắt buộc
	13-TBH 
	BHXH tỉnh, huyện BHXH Việt Nam


	BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


Mẫu số: 01- TBH

TỜ KHAI

THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

	Mã số:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


A. NGƯỜI LAO ĐỘNG:

- Họ và tên:_____________________________________Nam
Nữ 

- Ngày tháng năm sinh: ___/___/______, Dân tộc:_______, Quốc tịch:________

- Nơi sinh: 


- Nơi ở hiện nay: 


- Hộ khẩu thường trú: 


- Giấy CMND số: ____________ Do công an:__________ cấp ngày ___/___/___

- Đã được bảo hiểm xã hội _________________ cấp sổ BHXH ngày___/___/___

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:


- Quyền lợi khám chữa bệnh:

+ Người có công:

. Loại A:



. Loại B: 

+ Sống hoặc làm việc ở khu vực I, II, III:

- Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội:

	Từ tháng/năm
	Đến tháng/năm
	Đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị đóng
	Nghề nghiệp, công việc
	Tiền lương, tiền công
	Phụ cấp
	Thời gian đóng BHXH 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chức vụ
	TNVK
	TN nghề
	Khu vực
	Năm 
	Tháng
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. THÂN NHÂN:

	Số TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Quan hệ
	Nghề nghiệp
	Thu nhập
	Nơi cư trú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Cam kết: Những nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


……ngày…...tháng…..năm 2….


Người khai

C. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

Cơ quan, đơn vị, tổ chức ……………………………………………………. sau khi kiểm tra đối chiếu hồ sơ gốc của Ông (Bà) …………………………………. Xác nhận các nội dung kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thực.

……ngày…...tháng…..năm 20….


Người sử dụng lao động 

D. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI:

- Bảo hiểm xã hội …………………………… sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của cá nhân và hồ sơ đóng BHXH của đơn vị xác nhận:

Thời gian đóng BHXH tính đến ngày …../…../……. là:……….. năm……….. tháng

……ngày…...tháng…..năm 20….

Cán bộ thẩm định
Giám đốc BHXH  

Ghi chú:

- Mẫu 01-TBH do người lao động kê khai, lập 03 bản gửi người sử dụng lao động.

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT BẮT BUỘC


Đơn vị chủ quản: ………………………………………………………………………


Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………..


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………… Email: …………………


Số tài khoản: …………………………… Tại: ………………………………………...

	Số TT
	Họ và tên
	Mã số
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ
	Nơi đăng ký KCB ban đầu
	Căn cứ đóng BHXH, BHYT 
	Tiền lương đóng BHXH
	Tiền lương đóng BHYT 
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Tiền lương, tiền công
	Phụ cấp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chức vụ
	TNVK
	TN nghề
	KV
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*CƠ QUAN BHXH GHI:

Ngày…. tháng…..năm 20…


Ngày….tháng…..năm 20…



Cán bộ thu BHXH 
Phụ trách thu BHXH 
Người lập biểu
Người sử dụng lao động 

1. Lao động:
………………………..
2. Quỹ lương BHXH 
………………………..

3. BHXH phải đóng 20%:
………………………..
4. Trừ 20% đơn vị gửi lại
………………………..


5. Quỹ lương BHYT:
………………………..
6. BHYT phải đóng:
………………………..
- Số tờ khai của người LĐ:
………………………..
- Sổ thẻ BHYT phải cấp:
………………………..
(Nhận hồ sơ ngày:______/______/__________)

Ghi chú: Mẫu số 02a-TBH đơn vị sử dụng lao động lập khi lần đầu tham gia BHXH, BHYT bắt buộc

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC
Loại đối tượng : ……………………………………………………………………….


Đơn vị quản lý đối tượng: ……………………………………………………………..


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………… Email: …………………


Số tài khoản: …………………………… Tại: ………………………………………...

	Số TT
	Họ và tên
	Mã số
	Ngày, tháng, năm sinh
	Địa chỉ
	Nơi đăng ký KCB ban đầu
	Mức đóng BHYT
	Số tiền đóng BHYT
	Ghi chú

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	I
	Đối tượng tăng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đối tượng giảm
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*CƠ QUAN BHXH GHI:

	TT
	Chỉ tiêu
	Đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Cuối kỳ

	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	- Số đối tượng
	
	
	
	

	
	- Số tiền phải đóng BHYT 
	
	
	
	


- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT từ ngày: ______/_____/________ đến ngày: _____/_____/_______

- Số thẻ BHYT phải cấp: ……………………………….

(Nhận hồ sơ ngày: _____/_____/________)


Ngày…..tháng…..năm 20….

Ngày….tháng…..năm 20….

Cán bộ thu BHXH 
Phụ trách thu BHXH 
Người lập biểu
Người sử dụng lao động 

Ghi chú: Mẫu số 02b-TBH cơ quan quản lý đối tượng có trách nhiệm lập gửi cơ quan BHXH 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHYT BẮT BUỘC


Đơn vị chủ quản : ………………………………………………………………………


Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………..


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………… Email: …………………


Số tài khoản: …………………………… Tại: ………………………………………...

	Số TT
	Họ và tên
	Mã số
	Mức lương cũ
	Mức lương mới
	Chênh lệch tiền lương
	Thời gian điều chỉnh
	Số tiền điều chỉnh tăng
	Số tiền điều chỉnh giảm
	Ghi chú

	
	
	
	Tiền lương
	Phụ cấp
	Tiền lương
	Phụ cấp
	Tăng
	Giảm
	Từ tháng
	Đến tháng
	Tổng số tháng
	BHXH 
	BHYT 
	BHXH 
	BHYT 
	

	
	
	
	
	CV
	TNVK
	TN nghề
	KV
	
	CV
	TNVK
	TN nghề
	KV
	Mức đóng về BHXH 
	Mức đóng về BHYT 
	Mức đóng về BHXH
	Mức đóng về BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	A
	Đ/c lao động, tiền lương đóng BHXH ,BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Tăng lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Giảm lao động 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đ/c tiền lương tăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đ/c tiền lương giảm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đ/c mức đóng BHXH, BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* CƠ QUAN BHXH GHI:

	Số TT
	Nội dung
	Đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Cuối kỳ

	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Lao động
	
	
	
	

	2
	Quỹ lương BHXH 
	
	
	
	

	3
	Phải đóng BHXH (20%)
	
	
	
	

	4
	Trừ 2% đơn vị giữ lại
	
	
	
	

	5
	Quỹ lương BHYT 
	
	
	
	

	6
	Phải đóng BHYT 
	
	
	
	

	7
	Đ/c số phải đóng BHXH 
	
	
	
	

	8
	Đ/c số phải đóng BHYT 
	
	
	
	


- Số tờ khai của người LĐ:
……………………

- Số thẻ BHYT phải cấp:
……………………

- Số thẻ BHYT phải thu hồi:
…………………… (Nhận hồ sơ ngày: _____/_____/_______)

 Ghi chú: Mẫu 03/TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về lao động, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

DANH SÁCH TRUY ĐÓNG BHXH, BHYT BẮT BUỘC
Đơn vị chủ quản : ………………………………………………………………………


Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………..


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………… Email: …………………


Số tài khoản: …………………………… Tại: ………………………………………...

	Số TT
	Họ và tên
	Mã số
	Căn cứ đóng BHXH, BHYT 
	Thời gian tính truy đóng
	Phần do cơ quan BHXH ghi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số tiền truy đóng
	Tiền lãi (Lãi suất …….%)
	

	
	
	
	Tiền lương, tiền công
	PC CV
	PC TNVK
	PC TN nghề
	PC KV
	Từ ngày, Tháng, năm
	Đến ngày, tháng, năm
	Tổng số ngày
	BHXH
	BHYT 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Nhận hồ sơ ngày: _______/______/__________)


Ngày…. tháng…. năm …..
Ngày…. tháng …. năm …..


Cán bộ thu BHXH 
Phụ trách thu BHXH 
Người lập biểu
Người sử dụng lao động 

Ghi chú: - Mẫu số 04/TBH do đơn vị SDLD lập khi có truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho người LĐ trong các trường hợp: Không đóng đủ số người phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trong đơn vị, đóng không đúng thời gian, đóng không đúng mức quy định.

	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH (HUYỆN)…………

*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


Mẫu số: 05-TBH

HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số …………/ HĐ-BHXH 

- Căn cứ Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế.

- Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với BHXH Việt Nam.

- Căn cứ 


Hôm nay, ngày ……. tháng……. năm 20….. tại …


Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………

Địa chỉ: 


Điện thoại: ………………………….. Fax .


Tài khoản số …………………………Tại


Đại diện: Ông (bà)………………………….Chức vụ


Giấy uỷ quyền số…………………………..ngày……tháng………năm..


Bên B:……………………………………………….

Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………….Fax


Tài khoản số………………………….Tại


Đại diện: Ông (bà)……………………………Chức vụ


Giấy uỷ quyền số……………………………..ngày…….tháng………năm


Hai bên thống nhất tiến hành ký hợp đồng đóng BHYT và cấp thẻ BHYT theo các điều khoản như sau:

1. Danh sách người tham gia BHYT do bên B lập gồm có……….. người, là đối tượng…………………………. trong……………. trang (tờ) với tổng số tiền đóng BHYT ……………… đồng.

2. Thời gian đăng ký khám chữa bệnh từ …../……/………. đến……./……/……….

3. Thời gian cấp thẻ BHYT: Chậm nhất sau……….. ngày kể từ ngày hợp đồng này có hiệu lực.

4. Thời gian chuyển tiền…………kỳ.

- Kỳ I: Chậm nhất đến ngày ……/……/………. Bên B chuyển số tiền………………. cho bên A.

- Kỳ II:

- Kỳ cuối: Trước ngày ……../………/………….(ngày hết hạn của thẻ BHYT) bên B phải chuyển hết số tiền còn lại của hợp đồng.

5. Phương thức thanh toán.

6. Tài khoản thanh toán:

Bên A – Tài khoản số ……………….. tại ………………………….

Bên B – Tài khoản số …………………tại ………………………….

Điều I: Trách nhiệm của bên A.

1. Cùng bên B kiểm tra, xác định danh sách đối tượng đóng BHYT được cấp thẻ BHYT.

2. Cấp đầy đủ, kịp thời cho bên B thẻ BHYT theo danh sách gồm ………………... người, có thời hạn từ ……../………./……….. đến ………./………./…………….

3. Đảm bảo cho những người có tên trong danh sách nêu tại điểm 1 được hưởng quyền lợi đã được quy định tại chương II của Điều lệ BHYT.

4. Thu hồi thẻ BHYT còn giá trị sử dụng của những đối tượng giảm.

5. …………………………………………………………………………………..

Điều II: Trách nhiệm của bên B.

1. Kê khai, lập danh sách đối tượng đóng BHYT đúng, đầy đủ, kịp thời gửi cho cơ quan BHXH.

2. Đóng BHYT cho cơ quan BHXH theo ….. kỳ trước ngày…của các tháng …… năm …….. vào tài khoản số ………………………………….… của cơ quan BHXH …………………. tại (KBNN, Ngân hàng)………………………………..

3. Khi có biến động tăng, giảm đối tượng phải kịp thời lập danh sách gửi cho Bên A.

4. Có trách nhiệm thu hồi thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng các trường hợp giảm (trừ trường hợp tử vong), nếu không thu hồi hoặc thu hồi chậm thì phải chịu trách nhiệm đóng đủ BHYT cho những đối tượng này đến hết thời hạn sử dụng còn lại của thẻ hoặc đến thời điểm thẻ BHYT được thu hồi.

5. ……………………………………….

Điều III: Cam kết chung.

1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về chế độ BHYT và các điều khoản đã ký để đảm bảo quyền lợi của người đóng BHYT.

2. Định kỳ hàng quý hai bên cùng tiến hành kiểm tra, đối chiếu tình hình đóng và cấp thẻ BHYT.

3. Thực hiện quyết toán số tiền đóng BHYT khi hợp đồng hết hạn.

4. Khi Nhà nước thay đổi chính sách có liên quan đến tiền lương và mức đóng BHYT của đối tượng thì được điều chỉnh và thực hiện theo quy định của Nhà nước.

5. Cơ quan BHXH được quyền đình chỉ cấp thẻ BHYT nếu bên B không đóng, đóng không đủ số tiền BHYT theo khoản 1 và 4 điều kiện chung của hợp đồng.

6. Khi có những vấn đề phát sinh mới có thể bổ sung phụ lục Hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh phải kịp thời thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …../……/……. đến ngày ……/……./………

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.


ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ghi chú: Biên bản này do cơ quan BHXH và cơ quan quản lý đối tượng cùng lập).

	BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BHXH TỈNH (HUYỆN)…………

*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


Mẫu số: 06-TBH

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

Số …………/TLHĐ-BHXH 

Hôm nay, ngày ……. tháng……. năm 20….. tại …


Chúng tôi gồm có:

Bên A: Bảo hiểm xã hội …………………………

Địa chỉ: 


Điện thoại: ………………………….. Fax .


Tài khoản số …………………………Tại


Đại diện: Ông (bà)………………………….Chức vụ


Giấy uỷ quyền số…………………………..ngày……tháng………năm..


Bên B:……………………………………………….

Địa chỉ:


Điện thoại:…………………………….Fax


Tài khoản số………………………….Tại


Đại diện: Ông (bà)……………………………Chức vụ


Giấy uỷ quyền số……………………………..ngày…….tháng………năm


Cùng nhau xem xét, đánh giá quá trình thực hiện Hợp đồng đóng BHYT, cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh lý Hợp đồng đóng BHYT số …………… với những nội dung cụ thể như sau:

A. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ CẤP THẺ BHYT:

Căn cứ Hợp đồng đóng BHYT và các danh sách điều chỉnh tăng, giảm đối tượng đóng BHYT trong năm giữa đơn vị và cơ quan BHXH, hai bên thống nhất các số liệu về đóng BHYT năm……………… theo Hợp đồng đóng BHYT đã ký, cụ thể như sau:

1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ…../……./………… Đến:…./……./……….

2. Số đối tượng đóng BHYT theo Hợp đồng: …………………………. người

3. Số đối tượng đóng BHYT tăng, giảm trong kỳ:

3.1. Tăng: …………………………………………………………. người.

3.2. Giảm: …………………………………………………………. người.

4. Số tiền phải đóng BHYT theo hợp đồng: ……………………………… đồng.

5. Số tiền điều chỉnh tăng, giảm trong kỳ:

5.1. Tăng: …………………………………………………………………….. đồng.

5.2. Giảm: …………………………………………………………………….. đồng.

6. Tổng số tiền phải đóng BHYT [4+5.1-5.2]: …………………………….. đồng.

7. Số tiền đã đóng BHYT trong kỳ: ………………………………………… đồng.

8. Số tiền đóng BHYT chuyển kỳ sau:

8.1. Đóng thừa: ………………………………………………………………. đồng.

8.2. Đóng thiếu: ………………………………………………………………. đồng.

9. Số tiền thừa là ………………………. đồng được chuyển đóng BHYT cho hợp đồng tiếp sau. Sô tiền BHYT còn thiếu là: ……………………. đ, chậm nhất đến ngày…….. tháng ………. năm …………. Bên B phải chuyển nộp cho Bên A vào TK số ………………… Tại Ngân hàng; kho bạc ……………………………….. Nếu chậm đóng ảnh hưởng đến việc cấp thẻ BHYT kỳ sau thì Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

B. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ:

C. KIẾN NGHỊ:

I. Kiến nghị của bên A:

II. Kiến nghị của bên B:

Để thực hiện tốt chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của người có thẻ BHYT, hai bên nhất trí cùng xem xét kiến nghị của mỗi bên và trả lời cho nhau bằng văn bản chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký và được kèm theo Biên bản thanh lý này.

Biên bản đã được hai bên nhất trí thông qua, cùng ký xác nhận và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản cùng nhau thực hiện.


ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ghi chú: Biên bản Thanh lý hợp đồng do cơ quan BHXH có trách nhiệm lập)

SỔ CHI TIẾT THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC


Tên đơn vị: ……………………………………………………Mã đơn vị: ………………………..


Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….


Điện thoại: …………………………. Fax: ………………… Email: …………………………...…



Số tài khoản: …………………………… Tại: ……………………………………………………..

	Số TT
	Nội dung
	Lao động
	Quỹ lương
	Số kỳ trước chuyển sang
	Số phát sinh trong kỳ
	Số chuyển kỳ sau
	Số tiền phải tính lãi
	Số tiền lãi

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Số đã thu
	Thừa
	Thiếu
	
	

	
	
	
	
	Thừa 
	Thiếu
	Trong kỳ
	Điều chỉnh
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Thu BHXH (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2% BHXH để lại ĐV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Truy thu BHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thu BHYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Truy thu BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Lãi chậm nộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	UNC1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	UNC2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đ/c số đã thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Cộng tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	T. đó: BHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	          BHYT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Lãi chậm nộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Công quý…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	T. đó: BHXH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	          BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Lãi chậm nộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Cộng năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	T. đó: BHXH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	          BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Lãi chậm nộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

*******

Số: …………………/TB-BHXH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

………., ngày ……..tháng …….. năm…….


Mẫu số: 08-TBH

THÔNG BÁO

Kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc

Tháng ………… Năm…………….

Kính gửi: ……………………………………….

1. Tổng số lao động:
…………………………………….. người.

2. Quỹ tiền lương tham gia BHXH:
…………………………………….. đồng.

3. Quỹ tiền lương tham gia BHYT :
…………………………………….. đồng.

4. Số phải nộp phát sinh trong kỳ:
……………………………………… đồng.

Trong đó 2% BHXH để lại đơn vị:
……………………………………… đồng.

5. Số tiền kỳ trước chuyển sang:

5.1. Nộp thừa:
……………………………………… đồng.

5.2 Nộp thiếu:
……………………………………... đồng.

6. Số tiền đã nộp trong kỳ:
……………………………………… đồng.

Trong đó tiền lãi:
……………………………………… đồng.

7. Số tiền chuyển kỳ sau

7.1. Nộp thừa:
……………………………………… đồng.

7.2. Nôp thiếu:
……………………………………… đồng.

Trong đó số tiền (2%) chưa quyết toán:
……………………………………… đồng.

8. Số tiền lãi chậm nộp:

Kết quả đơn vị đã đóng BHXH cho ……………… lao động đến hết tháng………. năm ………..

Đề nghị:
Đơn vị kiểm tra các số liệu trên, nếu chưa thống nhất đến cơ quan BHXH tại ………………………………………………… để kiểm tra và điều chỉnh trước ngày ……./……./……………….

Quá thời hạn trên, nếu đơn vị không đến, số liệu trên là số liệu đúng.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu PT,………
	Phụ trách thu


Ghi chú: Mẫu số 08-TBH do cơ quan BHXH lập hàng tháng (quý) gửi đơn vị SDLĐ.

	BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******


Mẫu số: 09-TBH

BÁO CÁO THỰC HIỆN THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Tháng …………… Năm 200…………

1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT:
………………………………. người.

Trong đó: người chỉ tham gia BHYT:
………………………………. người.

2. Tổng số phải thu BHXH, BHYT bắt buộc:

Trong kỳ:
………………………………. đồng.

Luỹ kế từ đầu năm
………………………………. đồng.

3. Tổng số tiền đã thu BHXH, BHYT bắt buộc:

Trong kỳ:
……………………………….. đồng.

Luỹ kế từ đầu năm 
………………………………... đồng.

………, ngày ….. tháng…. năm 20….


Giám đốc BHXH ……………….

Ghi chú: Mẫu 09-TBH do cơ quan BHXH cấp dưới lập gửi cơ quan BHXH cấp trên hàng tháng.

BHXH …………………….
BÁO CÁO THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC 
Mẫu số: 10-TBH

BHXH ……………………. 
Quý ………. năm …………….

I. PHẦN TỔNG HỢP CHUNG

	STT
	Loại hình
	Mã ĐV
	Số người
	Quỹ lương
	Số phải thu
	Số đã thu
	Số tiền chuyển khoản sau

	
	
	
	
	BHXH 
	BHYT 
	Số phát sinh trong kỳ
	Số Đ/c trong kỳ
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng cộng
	Số tiền
	T.đó: Lãi
	Thừa
	Thiếu

	
	
	
	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	Thừa
	Thiếu
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A.
	Đ. tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	HCSN, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Đơn vị n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Doanh nghiệp có vốn nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hộ KD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Tổ chức khác và cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đối tượng chỉ tham gia BHXH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĐ có thời hạn ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phu nhân, phu quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Đối tượng tự đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. 
	Đối tượng chỉ tham gia BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đại biểu Quốc hội, HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thân nhân sĩ quan Quân đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thân nhân sĩ quan nghiệp vụ CA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thân nhân người làm công tác cơ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Nạn nhân chất độc hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Cựu chiến binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hưu xã (QĐ 130, 111)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Lưu học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Doanh nghiệp thuộc LLVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Đóng theo mức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Người nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	Đơn vị tạm dừng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:


Người lập biểu 
Phụ trách thu BHXH 
Phụ trách KHTC 
Ngày…. tháng…. năm…..






Giám đốc BHXH 

BHXH …………………….
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC 
Mẫu số: 11-TBH


Quý ………. năm …………….

I. PHẦN TỔNG HỢP CHUNG

	STT
	Loại hình
	Số ĐV
	Số người
	Quỹ lương
	Số phải thu
	Số đã thu
	Số tiền chuyển khoản sau

	
	
	
	
	BHXH 
	BHYT 
	Số phát sinh trong kỳ
	Số Đ/c trong kỳ
	Kỳ trước chuyển sang
	Tổng cộng
	Số tiền
	T.đó: Lãi
	Thừa
	Thiếu

	
	
	
	
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	Thừa
	Thiếu
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	A.
	Đ. tượng cùng tham gia BHXH, BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	HCSN, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Huyện …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Huyện n
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	DN có vốn NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hộ KD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Tổ chức khác và cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Đối tượng chỉ tham gia BHXH 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĐ có thời hạn ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phu nhân, phu quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	ĐT tự đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C. 
	Đối tượng chỉ tham gia BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đại biểu Quốc hội, HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Thân nhân sĩ quan Quân đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thân nhân sĩ quan nghiệp vụ CA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thân nhân người làm công tác cơ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Nạn nhân chất độc hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Cựu chiến binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hưu xã (QĐ 130, 111)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Lưu học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Doanh nghiệp thuộc LLVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D
	Đóng theo mức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Người nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E
	Đơn vị tạm dừng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN:

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:


Người lập biểu 
Phụ trách thu BHXH 
Phụ trách KHTC 
Ngày…. tháng…. năm…..






Giám đốc BHXH 

	BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

*******
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

……., ngày……..tháng……năm…….


Mẫu số: 12-TBH

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH SỐ LIỆU THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

Quý ………. năm ……………

Của BHXH ……………………………………………

Thành phần gồm có:

- Đại diện BHXH ………………………………… Ông, Bà ……………………
- Đại diện BHXH ………………………………… Ông, Bà ……………………
Căn cứ vào báo cáo thu BHXH quý ……. năm ………. của BHXH ………………..

Sau khi kiểm tra toàn bộ số liệu thu BHXH, BHYT các bên thống nhất xác định số liệu như sau:

	STT
	Chỉ tiêu
	Số báo cáo
	Số kiểm tra
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5=4-3

	1
	Số người tham gia BHXH, BHYT BB
	
	
	

	2
	Quỹ lương đóng BHXH 
	
	
	

	3
	Quỹ lương đóng BHYT 
	
	
	

	4
	Tổng số phải thu BHXH, BHYT 
	
	
	

	5
	Trong đó: kỳ trước chuyển sang + Thừa
	
	
	

	
	                                                    + Thiếu
	
	
	

	6
	Số tiền đã thu
	
	
	

	7
	Trong đó: Số tiền lãi chậm nộp
	
	
	

	8
	Số tiền chuyển kỳ sau                  + Thừa
	
	
	

	
	                                                     + Thiếu
	
	
	


NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Ý kiến của BHXH ………………

2. Ý kiến của BHXH ………………

ĐẠI DIỆN BHXH ……………. 
ĐẠI DIỆN BHXH …………

BHXH …………………….
KẾ HOẠCH THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC 
Mẫu số: 13-TBH

BHXH …………………….
Năm …………….

I. Số liệu tính kế hoạch thu:

	Số TT
	Loại hình quản lý
	Thực hiện năm trước
	Năm nay
	Dự toán năm sau

	
	
	Số người 
	Lương BQ
	Số tiền
	Dự toán
	Ước thực hiện
	Số người 
	Lương BQ
	Số tiền

	
	
	
	
	
	Số người 
	Lương BQ
	Số tiền
	Số người 
	Lương BQ
	Số tiền
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	A.
	Đ. tượng cùng tham gia BHXH, BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	HCSN, đảng, đoàn thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 Xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Doanh nghiệp Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	DN có vốn NN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Hợp tác xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hộ KD cá thể, tổ hợp tác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Tổ chức khác và cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.
	Đối tượng chỉ tham gia BHXH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	LĐ có thời hạn ở nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Phu nhân, phu quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	ĐT tự đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.
	Đối tượng chỉ tham gia BHYT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đại biểu Quốc hội, HĐND
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	 Thân nhân sĩ quan Quân đội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Thân nhân sỹ quan nghiệp vụ CA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Thân nhân người làm công tác cơ yếu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Nạn nhân chất độc hóa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Cựu chiến binh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Bảo trợ xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	Hưu xã (QĐ 130,111)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Lưu học sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Doanh nghiệp thuộc LLVT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.
	Đóng theo mức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Người nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Người cao tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	E.
	Đơn vị tạm dừng đóng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	F
	Khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Phân tích kế hoạch thu:

1. Các yếu tố ảnh hưởng tăng:

2. Các yếu tố ảnh hưởng giảm:






Ngày…. tháng…. năm 20….






Giám đốc BHXH …..

PHƯƠNG PHÁP

LẬP VÀ SỬ DỤNG BIỂU MẪU THU BHXH, BHYT BẮT BUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 6
năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)


1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT BB (Mẫu số 01-TBH).

a. Mục đích: Người lao động kê khai các thông tin liên quan đến cá nhân để làm căn cứ đóng BHXH, BHYT; cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT.

b. Trách nhiệm lập: Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, bao gồm cả người lao động trong lực lượng  vũ trang.

c. Thời gian lập: Kê khai khi bắt đầu tham gia BHXH hoặc đã tham gia nhưng chưa được cấp sổ BHXH và khi cấp lại sổ BHXH.

d. Căn cứ lập: Hồ sơ gốc của người lao động bao gồm: Giấy khai sinh, lý lịch, Hợp đồng lao động (HĐLĐ), các Quyết định tuyển dụng, tiếp nhận. Ngoài ra còn các giấy tờ khác như: quyết định nâng bậc lương, chuyển công tác, chứng minh thư nhân dân…

e. Phương pháp lập:

Người lao động kê khai đúng các nội dung trong mẫu.

- Mã số: Ghi mã số của người lao động hoặc số xổ BHXH đã được cấp; nếu chưa được cấp sổ BHXH thì để trống để cơ quan BHXH có trách nhiệm ghi khi cấp sổ BHXH.

Phần A: Người lao động:

+ Họ và tên ghi bằng chữ in hoa có dấu;

+ Giới tính: Là nam hoặc nữ thì đánh dấu nhân (x) vào ô tương ứng.

+ Ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch: Ghi như trong giấy khai sinh.

+ Nơi sinh: Ghi rõ xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố nơi đăng ký, cấp giấy khai sinh gốc.

+ Nơi ở hiện nay: Ghi địa chỉ nơi đang ở (ghi rõ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

+ Hộ khẩu thường trú: Ghi địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi rõ xã, phường, thị trấn, quận, huyện, tỉnh).

+ Giấy CMND: Ghi số, ngày cấp, nơi cấp CMND.

+ Nếu đã được cơ quan BHXH cấp sổ BHXH: Ghi cơ quan BHXH tỉnh, thành phố đã cấp; ngày cấp.

+ Nơi đăng ký KCB ban đầu: Ghi tên bệnh viện nơi đăng ký KCB ban đầu theo hướng dẫn của cơ quan BHXH.

+ Quyền lợi khám chữa bệnh: ghi vào ô tương ứng:

- Loại A: Gồm người có công, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.

- Loại B: Gồm người có công, thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động hoặc thương tật dưới 81%.

- Nếu sống hoặc làm việc ở khu vực I hoặc (II, III) thì đánh dấu (x) vào ô, nếu không có thì để trống.

+ Thời gian công tác và đóng BHXH: Kê khai theo từng mốc thời gian liên quan đến quá trình đóng hay tạm ngừng tham gia BHXH.

- Cột 1, 2 ghi từ tháng, năm đến tháng năm của khoảng thời gian không thay đổi một trong những yếu tố như: Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, đơn vị làm việc, địa điểm đơn vị đóng, mức tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng BHXH. Khi có thay đổi một trong những yếu tố này thì ghi ở dòng tiếp theo tương ứng với khoảng thời gian thay đổi. (phương pháp ghi: 00/0000)

- Cột 3 ghi đầy đủ, chi tiết về tên đơn vị làm việc (đối với doanh nghiệp đã được xếp hạng cũng ghi rõ hạng doanh nghiệp), địa điểm nơi đơn vị đóng (nếu có phụ cấp khu vực ghi rõ xã, huyện).

- Cột 4: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc. Trường hợp người lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại ghi đầy đủ, chi tiết chức danh nghề, mã số nghề để làm căn cứ tính đầy đủ quyền lợi cho người lao động. Nếu người lao động không ghi đầy đủ, khi giải quyết các chế độ BHXH cơ quan BHXH không có căn cứ tính đủ cho người lao động thì người lao động tự chịu trách nhiệm.

Ví dụ: Công nhân lái xe cẩu 40 tấn hoặc thuyền trưởng, tàu vận tải biển 500 GRT …

- Cột 5 ghi mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH. Từ 01/01/2007, nếu tiền lương tiền công cao hơn 20 lần lương tối thiểu thì chỉ ghi bằng 20 lần lương tối thiểu.

- Cột 6 đến cột 9 ghi các khoản phụ cấp đóng BHXH: nếu phụ cấp tính bằng hệ số thì ghi hệ số; nếu tính bằng tỷ lệ thì ghi tỷ lệ (%). Riêng phụ cấp khu vực, nếu làm việc  thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7% trở lên thì mới ghi.

- Cột 10, 11 Ghi số năm, số tháng đã tham gia đóng BHXH.

Ví dụ: đóng BHXH từ 01/01/2001 đến 31/12/2006 là 6 năm 00 tháng.

Lưu ý:
- Trường hợp các yếu tố trong cột 3, cột 4 không thay đổi thì đánh dấu nhân (x) không phải ghi lại các nội dung; chỉ ghi các yếu tố thay đổi ở cột 1, cột 5, cột 6 đến cột 8.

- Trường hợp có thời gian nghỉ việc không đóng BHXH do thôi việc, đi học, đi công tác ở nước ngoài, đi tù, ốm từ 14 ngày trong tháng trở lên không tham gia BHXH … thì cũng phải ghi rõ thời gian và lý do gián đoạn trên cột 1, 2, 3; các cột còn lại đánh dấu nhân (x).

Phần B: Thân nhân: Ghi theo điểm 2 Điều 64 Luật BHXH.

Phần C: Người sử dụng lao động đối chiếu với hồ sơ gốc của người lao động hiện đang quản lý ký và xác nhận.

Phần D: Cơ quan BHXH sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc nếu đúng, đủ theo qui định thì ký tên, đóng dấu xác nhận.

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 02a-TBH):

a. Mục đích: Đơn vị đăng ký số lao động: quỹ tiền lương, số tiền phải đóng BHXH, BHYT bắt buộc. Đồng thời là danh sách cấp sổ BHXH và cấp thẻ BHYT.

b. Trách nhiệm lập: Đơn vị sử dụng lao động.

c. Thời gian lập: Khi tham gia BHXH lần đầu.

d. Căn cứ lập: Tờ khai tham gia BHXH; các Hồ sơ cá nhân, QĐ hoặc HĐLĐ của người lao động.

e. Phương pháp lập:

+ Cột 1: Ghi số thứ tự (ghi theo số nguyên) từ nhỏ đến lớn.

+ Cột 2: Ghi rõ họ và tên của người lao động.

+ Cột 3: Ghi mã số hoặc số sổ BHXH hoặc số thẻ BHYT của người lao động theo thứ tự: lao động đã được cấp sổ (thẻ) ghi trước, chưa được cấp sổ (thẻ) ghi sau.

+ Cột 4, 5: Ghi ngày, tháng, năm sinh của người lao động nam (hoặc nữ) vào cột tương ứng.

+ Cột 6: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú hoặc nơi làm việc của người lao động.

+ Cột 7: Ghi cơ sở KCB của người lao động được đăng ký.

+ Cột 8: Ghi tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH của người lao động theo QĐ, HĐLĐ.

+ Cột 9, 10, 11, 12: Người lao động được hưởng phụ cấp nào thì ghi rõ hệ số hoặc tỷ lệ (%) phụ cấp vào cột tương ứng; nếu không hưởng thì ghi bằng 0.

+ Cột 13: Ghi tiền lương và phụ cấp trích, nộp BHXH của từng người lao động = [Cột 8 + cột 9 + Cột 8 x cột 10 + (Cột 8 + cột 9 + Cột 8 x cột 10) x cột 11] x tiền lương tối thiểu.

+ Cột 14: Ghi tiền lương và phụ cấp trích, nộp BHYT của từng người lao động = Cột 13 + (tiền lương tối thiểu x cột 12).

+ Cột 15: Nếu người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại thì ghi ký hiệu bằng chữ (A); nặng nhọc, độc hại ghi ký hiệu bằng chữ (B).

*Phần cơ quan BHXH ghi: Cơ quan BHXH sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của người lao động với các yếu tố ghi trên danh sách (mẫu số 02a-TBH) nếu đúng, đủ điều kiện thì tổng hợp theo các nội dung:

+ Dòng 1: Ghi số liệu tổng cộng cột 1

+ Dòng 2: Tổng cộng cột 13

+ Dòng 3: Dòng 2 x 20%

+ Dòng 4: Dòng 2 x 18%

+ Dòng 5: Tổng cộng cột 14

+ Dòng 6: Dòng 5 x 3%

+ Các dòng tiếp theo: Ghi số tờ khai tiếp nhận để cấp sổ BHXH; số thẻ BHYT phải cấp kỳ này và ghi rõ ngày tháng năm nhận hồ sơ của đơn vị.

* Trường hợp người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì phương pháp lập biểu này như sau:

- Từ cột 1 đến cột 7 và các chỉ tiêu về tiền lương đóng BHXH, BHYT (từ cột 13, 14 và cột 15) phương pháp lập như hướng dẫn nêu trên. Riêng các chỉ tiêu về “căn cứ đóng BHXH, BHYT” chỉ bao gồm cột ghi tiền lương theo HĐLĐ và cột ghi số tiền không phải đóng BHXH của những lao động hưởng tiền lương, phụ cấp cao hơn 20 lần tiền lương tối thiểu. Nếu trên HĐLĐ ghi tiền lương hệ số (hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ) thì phải qui đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo qui định.

3. Danh sách người tham gia BHYT bắt buộc (Mẫu số 02b-TBH).

a. Mục đích: Đơn vị quản lý người tham gia BHYT bắt buộc đăng ký danh sách người tham gia với cơ quan BHXH theo quy định.

b. Trách nhiệm lập: Đơn vị quản lý người tham gia BHYT.

c. Thời gian lập: Lập khi bắt đầu tham gia BHYT và lập hàng tháng khi có biến động tăng, giảm về đối tượng, số tiền đóng BHYT.

d. Phương pháp lập:

I. Đối tượng tăng: Ghi đối tượng tham gia BHYT lần đầu hoặc khi có biến động tăng mới.

II. Đối tượng giảm: Ghi đối tượng giảm khi có biến động.

- Cột 1: Số thứ tự ghi theo số nguyên, thứ tự từ nhỏ đến lớn cho từng mục.

- Cột 2: Ghi họ và tên đối tượng tham gia BHYT. Nếu là đối tượng lưu học sinh thì ghi theo tên phiên âm quốc tế trong hộ chiếu.

- Cột 3: Ghi số thẻ BHYT của đối tượng (nếu có).

- Cột 4, 5: Ghi ngày, tháng, năm sinh vào cột nam hoặc nữ tương ứng.

- Cột 6: Ghi địa chỉ nơi đăng ký thường trú của đối tượng. Đối với lưu học sinh thì ghi rõ địa chỉ nơi đăng ký tạm trú.

- Cột 7: Ghi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (theo hướng dẫn của cơ quan BHXH).

- Cột 8: Đơn vị quản lý lưu học sinh ghi mức học bổng của lưu học sinh hoặc cơ quan BHXH quản lý đối tượng hưởng trợ cấp BHXH thì ghi mức trợ cấp hàng tháng; đối tượng đóng mức bằng 3% lương tối thiểu thì ghi lương tối thiểu; đối tượng đóng theo mức tiền theo quy định thì không lập cột này.

- Cột 9 = Cột 8 x 3%. Trường hợp đối tượng đóng theo mức tiền qui định thì ghi rõ số tiền phải đóng BHYT của từng người.

- Cột 10: Nếu đối tượng tham gia là lưu học sinh thì ghi vào cột này thời gian khóa học.

Lưu ý: Những đối tượng giảm phải thu hồi thẻ BHYT kèm theo danh sách để điều chỉnh giảm số tiền tương ứng với thời hạn thẻ còn giá trị sử dụng. Những trường hợp không thu hồi được thẻ BHYT phải điều chỉnh tăng số thu BHYT với số tiền tương ứng thời hạn thẻ còn giá trị sử dụng.

* Phần cơ quan BHXH ghi:

- Số đối tượng: Ghi số đối tượng tham gia BHYT tăng vào cột 4, đối tượng giảm vào cột 5.

- Số tiền phải đóng BHYT: Ghi số tiền đóng BHYT tương ứng với thời hạn sử dụng thẻ BHYT. Nếu tăng trong kỳ ghi vào cột 4, giảm trong kỳ ghi vào cột 5.

- Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Cơ quan BHXH ghi thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp cho đối tượng.

- Số cuối kỳ = Số đầu kỳ + phát sinh tăng – phát sinh giảm.

Lưu ý: Nếu đối tượng tham gia lần đầu ghi vào cột tăng; nếu đang tham gia có điều chỉnh thì ghi vào các cột tăng hoặc giảm tương ứng.

4. Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 03-TBH).

a. Mục đích: Các đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT BB kê khai về lao động, tiền lương và số tiền phải đóng BHXH, BHYT tăng, giảm trong kỳ.

b. Trách nhiệm lập: Đơn vị sử dụng lao động.

c. Thời gian lập: Hàng tháng, lập cho các đối tượng có biến động từ ngày 15 trở về trước; các đối tượng có phát sinh từ ngày 16 đến cuối tháng lập vào danh sách tháng sau.

d. Căn cứ lập: HĐLĐ, các QĐ liên quan đến việc tuyển dụng, thuyên chuyển, thay đổi tiền lương và phụ cấp; các QĐ nghỉ việc do ngừng việc hoặc nghỉ hưởng chế độ của người lao động kèm theo sổ BHXH (nếu có) để ghi bổ sung và xác nhận sổ BHXH.

e. Phương pháp lập:

*Ghi theo cột gồm các chỉ tiêu:

- Cột 1: Số thứ tự ghi theo số nguyên từ nhỏ đến lớn.

- Cột 2: Ghi họ và tên của người lao động theo tờ khai hoặc danh sách đăng ký đóng BHXH, BHYT.

- Cột 3: Ghi mã số hoặc số sổ BHXH hoặc thẻ BHYT của người lao động theo thứ tự lao động đã được cấp sổ (thẻ) ghi trước, chưa được cấp ghi sau.

- Từ cột 4 đến cột 13 ghi mức cũ và mức mới các khoản tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) được hưởng của người lao động. Trường hợp người lao động không hưởng loại phụ cấp nào thì ghi bằng 0 vào cột tương ứng.

Lưu ý:
+ Cột 6, 11 và cột 7, 12 ghi rõ tỷ lệ vượt khung và tỷ lệ thâm niên nghề được hưởng của từng người lao động (nếu có).

+ Trường hợp lao động tăng mới thì chỉ ghi từ cột 9 đến cột 13 các khoản tiền lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT của người lao động.

+ Trường hợp lao động giảm thì chỉ ghi từ cột 4 đến cột 8 các khoản tiền lương và phụ cấp đóng BHXH, BHYT của người lao động.

- Cột 14 và 16 ghi chênh lệch (giữa mức mới và mức cũ) tiền lương đóng BHXH của từng người lao động = {[Cột 9 + cột 10 + Cột 9 x cột 11 + (Cột 9 + cột 10 + Cột 9 x cột 11) x cột 12] - [Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6 + (Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6) x cột 7]} x TLTT.

Nếu kết quả > 0 thì ghi vào cột 14; nếu < 0 thì ghi vào cột 16.

- Cột 15 và 17: Ghi chênh lệch (giữa mức mới và mức cũ) tiền lương đóng BHYT của từng người lao động = cột 14 hoặc 16 + (cột 13 - cột 8) x TLTT.

Nếu > 0 thì ghi vào cột 15; nếu < 0 thì ghi vào cột 17.

- Cột 18, 19 chỉ ghi thời gian phải truy đóng từ tháng… đến tháng trước của tháng điều chỉnh.

- Cột 20: Ghi tổng số thời gian phải truy đóng.

- Cột 21 = Cột 14 x cột 20 x 20%

- Cột 22 = Cột 15 x cột 20 x 3%

- Cột 23 = Cột 16 x cột 20 x 20%

- Cột 24 = Cột 17 x cột 20 x 3%

- Cột 25: Ghi chú, ghi số, ngày tháng năm của quyết định điều chỉnh.

* Ghi thứ tự theo dòng các nội dung:

A. Điều chỉnh lao động và tiền lương đóng BHXH, BHYT.

I. Ghi các trường hợp lao động tăng.

II. Ghi các trường hợp lao động giảm;

III. Ghi các trường hợp người lao động có điều chỉnh tiền lương và phụ cấp hoặc tiền lương tối thiểu chưa kịp thời phải truy đóng số tiền BHXH, BHYT của các kỳ trước.

IV. Ghi các trường hợp người lao động nghỉ việc hoặc có thay đổi công việc mà chưa được điều chỉnh kịp thời tiền lương và số tiền đóng BHXH, BHYT của các kỳ trước.

B. Điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc:

I. Truy đóng BHYT đối với các trường hợp người lao động nghỉ việc nhưng không thu hồi được thẻ BHYT, phải truy đóng số tiền BHYT tương ứng với thời hạn còn sử dụng ghi trên thẻ hoặc các trường hợp điều chỉnh khác.

II. Giảm BHXH, BHYT đối với các trường hợp điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

Lưu ý:

- Trường hợp đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT mà đóng không đủ số người thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đóng không đủ mức hoặc đóng không đúng thời gian quy định phải điều chỉnh tăng lao động, quỹ lương và truy đóng BHXH… thì trong mẫu số 03-TBH chỉ phản ánh số lao động, quỹ lương tăng trong tháng, còn số tiền BHXH, BHYT phải truy đóng thì ghi trong mẫu số 04-TBH (xem chi tiết phương pháp lập mẫu 04-TBH).

- Trường hợp người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản, ốm từ 14 ngày trở lên không phải đóng BHXH nhưng vẫn phải đóng BHYT thì ghi giảm tiền lương, phụ cấp đóng BHXH; đồng thời ghi tăng (cột 21) số tiền phải đóng BHYT tương ứng với thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản, nghỉ ốm hoặc tương ứng với thời hạn còn giá trị sử dụng ghi trên thẻ.

* Phần cơ quan BHXH ghi: Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu hồ sơ người lao động với các yếu tố ghi trên danh sách điều chỉnh (mẫu số 03-TBH) nếu đúng, đủ thì tổng hợp theo các nội dung:

- Ghi theo cột:

+ Cột 1: Ghi số thứ tự các nội dung phải tổng hợp trong kỳ.

+ Cột 2: Ghi các nội dung tổng hợp.

+ Cột 3: Ghi số liệu kỳ trước mang sang.

+ Cột 4 (5): Ghi số phát sinh tăng (giảm) trong kỳ.

+ Chỉ tiêu 6 = Số đầu kỳ + phát sinh tăng – phát sinh giảm trong kỳ gồm các dòng từ 1 đến 6.

Số liệu ghi cột 4 (5) như sau:

+ Dòng 1: Ghi số lao động tăng (giảm) trong kỳ.

+ Dòng 2: Ghi số liệu dòng tổng cộng của cột 14 (16).

+ Dòng 3 = Dòng 2 cột 4 (5) x 20%

+ Dòng 4 = Dòng 2 cột 4 (5) x 18%.

+ Dòng 5: Ghi số liệu dòng tổng cộng của cột 15 (17).

+ Dòng 6 = Dòng 5 cột 4 (5) x 3%

+ Dòng 7: Ghi số liệu dòng tổng cộng của cột 21 (23).

+ Dòng 8: Ghi số liệu dòng tổng cộng của cột 22 (24).

+ Các dòng còn lại, ghi số tờ khai nhận được, đủ điều kiện cấp sổ BHXH và số thẻ BHYT phải cấp; ghi rõ ngày tháng, năm nhận hồ sơ của đơn vị.

* Trường hợp người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì lập biểu này như sau:

- Từ cột 1 - cột 3 và các cột chỉ tiêu về thời gian điều chỉnh; số tiền điều chỉnh tăng, giảm… thì phương pháp lập như hướng dẫn nêu trên. Riêng các chỉ tiêu về mức tiền lương cũ và mới (từ cột 4 -13) chỉ ghi các cột có chỉ tiêu liên quan, nếu không có thì được bỏ cột không phải lập vào biểu. Trường hợp người lao động có tiền lương, phụ cấp tăng cao hơn 20 lần tiền lương tối thiểu thì ghi vào cột 21 chỉ bằng 20 lần tiền lương tối thiểu. Nếu trên HĐLĐ ghi tiền lương hệ số (hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ) thì phải qui đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo qui định.

5. Danh sách truy đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 04-TBH):

a. Mục đích: Người lao động truy đóng tiền BHXH, BHYT bắt buộc cho các kỳ trước do chậm đóng, đóng không đúng mức qui định. Đồng thời là căn cứ để cơ quan BHXH tính lãi chậm nộp theo qui định tại Điều 138 của Luật BHXH.

b. Trách nhiệm lập: Đơn vị sử dụng lao động.

c. Thời gian lập: Do đơn vị đề nghị hoặc khi có Quyết định xử lý vi phạm của các cơ quan chức năng.

d. Căn cứ lập: Các HĐLĐ; QĐ; tờ khai tham gia BHXH.

e. Phương pháp lập:

- Cột 1 đến Cột 3: Ghi như hướng dẫn các chỉ tiêu từ cột 1 đến cột 3 ở mẫu số 02a-TBH.

- Từ cột 4 - cột 8 Ghi như hướng dẫn các chỉ tiêu từ cột 8 đến cột 12 ở mẫu số 02a-TBH.

- Cột 9, 10: Ghi thời gian điều chỉnh từ tháng phải đóng BHXH, BHYT theo Quyết định hoặc HĐLĐ… đến tháng trước của tháng điều chỉnh. Trường hợp người lao động có nhiều khoảng thời gian hoặc nhiều mức tiền lương, tiền công làm căn cứ truy đóng thì phải ghi cụ thể theo mốc thời gian và tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT.

- Cột 11: Ghi tổng số thời gian phải truy đóng.

- Từ cột 12 đến cột 14 do cơ quan BHXH ghi. Trong đó:

+ Cột 12 = [Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6 + (Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6) x cột 7] x TLTT x cột 11 x 20%.

+ Cột 13  = [Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6 + (Cột 4 + cột 5 + Cột 4 x cột 6) x cột 7 + cột 8] x TLTT x cột 11 x 3%.

+ Cột 14 = Cột 12 x (cột 11 – 30 ngày) x tỷ lệ lãi suất năm/ 365 ngày.

+ Cột 15: Ghi số, ngày tháng năm của quyết định, HĐLĐ.

* Trường hợp người lao động hưởng lương do người sử dụng lao động quy định thì lập biểu này như sau:

- Từ cột 1 - cột 3 và các chỉ tiêu về thời gian truy đóng; số tiền truy đóng và lãi thì phương pháp ghi như hướng dẫn ở trên. Riêng các chỉ tiêu về căn cứ đóng BHXH, BHYT chỉ bao gồm các cột ghi tiền lương theo HĐLĐ và số tiền không phải đóng BHXH của những người lao động hưởng tiền lương, phụ cấp cao hơn 20 lần tiền lương tối thiểu. Nếu trên HĐLĐ ghi tiền lương hệ số (hoặc tiền lương có gốc ngoại tệ) thì phải qui đổi, ghi bằng tiền (VNĐ) theo qui định.

6. Hợp đồng đóng BHYT (Mẫu số 05-TBH).

a. Mục đích: Xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT bắt buộc và của cơ quan BHXH trong việc thực hiện đóng BHYT và cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT theo quy định của pháp luật.

b. Phương pháp và trách nhiệm lập:

- Cơ quan trực tiếp quản lý người tham gia BHYT lập danh sách, ký hợp đồng chuyển tiền theo đối tượng và thời gian đăng ký khám chữa bệnh (không nhất thiết loại đối tượng nào cũng phải lập hợp đồng tham gia BHYT).

- Ngoài một số điều khoản cố định in sẵn trong mẫu, hai bên có thể thoả thuận một số điều khoản chi tiết khác để lập và ký kết nhưng không được trái với quy định của Nhà nước về quản lý tài chính, chế độ chính sách BHYT.

- Hợp đồng được lập thành 4 bản mỗi bên giữ 2 bản.

7. Biên bản thanh lý Hợp đồng đóng BHYT (Mẫu số 06-TBH).

a. Mục đích: Nhằm xác định trách nhiệm, phạm vi đã thực hiện hợp đồng của cơ quan BHXH và đơn vị quản lý đối tượng.

b. Phương pháp và trách nhiệm ghi:

- Căn cứ vào hợp đồng và các phụ lục hợp đồng (nếu có) đã được thực hiện, cơ quan BHXH và đơn vị quản lý đối tượng cùng tiến hành lập Biên bản thanh lý hợp đồng theo các quy định tại hợp đồng tham gia BHYT đã được ký kết.

- Căn cứ các danh sách đối tượng tham gia BHYT, số tiền phải đóng, đã đóng BHYT.

- Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 4 bản mỗi bên giữ 2 bản.

8. Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 07-TBH).

a. Mục đích: Ghi chép, phản ánh chi tiết các phát sinh về thu BHXH, BHYT BB của từng đơn vị theo từng tháng, quý và năm. Đồng thời, là cơ sở để lập thông báo về kết quả đóng BHXH, BHYT BB đối với các đơn vị SDLĐ và lập báo cáo thực hiện thu BHXH, BHYT trong hệ thống.

b. Trách nhiệm lập: Cán bộ BHXH chuyên quản trực tiếp đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

c. Thời gian lập: Hàng tháng.

d. Căn cứ Lập: Căn cứ số liệu ở phần “cơ quan BHXH ghi” mẫu số 02a-TBH; 02b-TBH; 03-TBH và mẫu 04-TBH; các chứng từ chuyển, nộp tiền đóng BHXH, BHYT BB của các đơn vị SDLĐ và “Thông báo quyết toán chi chế độ ốm đau thai sản” mẫu số C71-HD do phòng kế hoạch tài chính cung cấp.

e. Phương pháp lập:

* Ghi theo cột:

- Cột 1: Ghi thứ tự các nội dung

- Cột 2:

+ Từ dòng 1 đến dòng 10: Ghi chi tiết, cụ thể từng nội dung phát sinh trong tháng về thu, truy thu; tiền lãi chậm nộp và các khoản tiền đơn vị chuyển nộp cơ quan BHXH hoặc điều chỉnh số đã thu BHXH, BHYT. Riêng các khoản tiền chuyển nộp và điều chỉnh số đã thu BHXH, BHYT thì ghi số; ngày, tháng, năm lập chứng từ.

+ Từ dòng 11 đến dòng 22: Tổng cộng các nội dung phát sinh về BHXH, BHYT và lãi theo từng tháng, quí, năm để lập thông báo và báo cáo thu BHXH, BHYT BB.

- Cột 3: Chỉ ghi số lao động tham gia BHXH.

- Cột 4: Ghi quĩ tiền lương đóng BHXH, BHYT.

- Từ cột 7 đến cột 11: Ghi số tiền phải thu và đã thu phát sinh trong kỳ;

- Cột 12, 13: Ghi số tiền còn thừa hoặc thiếu chuyển kỳ sau;

- Cột 14: Ghi số tiền BHXH phải tính lãi;

- Cột 15: Ghi số tiền lãi.

* Ghi sổ theo dòng như sau:

- Dòng 1: thu BHXH.

+ Cột 3: Ghi số liệu ở dòng 1 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 1 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 4: Ghi số liệu ở dòng 2 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 2 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 7: Ghi số liệu ở dòng 4 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 4 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

Trường hợp đơn vị không giữ lại 2%, nộp đủ 20% thì ghi số liệu ở dòng 3 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 3 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 8, 9: Ghi số liệu ở dòng 7 cột 4, 5 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH;

+ Cột 10 = Cột 7 + cột 8 - cột 9.

- Dòng 2: Để lại đơn vị 2%.

+ Cột 6: Ghi số liệu dòng 2 cột 13 kỳ trước.

+ Cột 7: Ghi số liệu của dòng (3 - 4) phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng (3 – 4) cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 8: Ghi số liệu ở tiết 5.1 điểm 5 mẫu số C71-HD nếu số tiền được quyết toán < số tiền 2% đơn vị được để lại;

+ Cột 10 = cột 7 + cột 8 - cột 9.

+ Cột 11: Ghi số liệu ở điểm 4 mẫu số C71-HD nếu số tiền được quyết toán < số tiền 2% đơn vị được để lại; ghi số liệu ở điểm 3 mẫu số C71-HD nếu số tiền được quyết toán > số tiền 2% đơn vị được để lại.

+ Cột 13 (số tiền 2% đơn vị được giữ lại, chưa quyết toán) = cột 6 + cột 10 - cột 11.

Trường hợp đơn vị không giữ lại số tiền 2%, nộp đủ 20% thì ghi số liệu dòng này và các cột (từ 6 – 11, 13) bằng 0.

- Dòng 3: Truy thu BHXH.

+ Cột 8: Ghi số liệu ở dòng tổng cộng cột 12 mẫu số 04-TBH.

+ Cột 10 = cột (7 + 8 – 9).

- Dòng 4: Thu BHYT.

+ Cột 4: Ghi số liệu ở dòng 5 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 5 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 7: Ghi số liệu ở dòng 6 phần tổng hợp mẫu số 02a-TBH hoặc dòng 6 cột 6 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH.

+ Cột 8, 9: Ghi số liệu ở dòng 8 cột 4, 5 phần tổng hợp mẫu số 03-TBH;

+ Cột 10 = cột (7 + 8 – 9);

- Dòng 5: Truy thu BHYT.

+ Cột 8: Ghi số liệu ở dòng tổng cộng cột 13 mẫu số 04-TBH.

+ Cột 10 = cột (7 + 8 – 9).

- Dòng 6: Lãi chậm nộp.

+ Cột 7: Số liệu dòng 12 cột 15 mẫu này kỳ trước.

+ Cột 8: Ghi số liệu dòng tổng cộng cột 14 mẫu số 04-TBH.

+ Cột 10 = cột (7 + 8 – 9).

- Dòng 7, 8 … chi tiết các chứng từ đơn vị nộp BHXH, BHYT.

+ Cột 11: Ghi rõ từng khoản tiền đóng BHXH, BHYT ghi trên các chứng từ chuyển tiền của đơn vị.

- Dòng 10 cột 11 ghi các trường hợp điều chỉnh số đã thu trong tháng theo phương pháp: ghi đến số tiền phải điều chỉnh tăng hoặc ghi đỏ số tiền phải điều chỉnh giảm.

- Dòng 11: Cộng tháng. Ghi tổng cộng các cột từ 3 đến 13. Trong đó:

+ cột 3, 4 = tổng các dòng ( 12 + 13).

+ Các cột từ 5 đến 13 = tổng các dòng (12 +13 + 14).

- Dòng 12: Trong đó: BHXH.

+ Cột 3: Chỉ ghi số lao động tham gia BHXH

+ Cột 4: Ghi số liệu dòng 1 cột 4.

+ Cột 5, 6: Ghi số liệu dòng 12 cột 12, 13 kỳ trước.

+ Cột từ 7 đến 10: Ghi số liệu của tổng các dòng (từ 1 đến 3).

+ Cột 11 = dòng (7 + 8 + 9 +10 nếu có điều chỉnh tăng và ngược lại) cột 11 – dòng 13 cột 11 – dòng 14 cột 11.

Nếu dòng (7, 8, 9, 10) cột 11 = 0 thì dòng (13, 14) cột 11 ghi bằng 0.

+ Cột 12, 13 = dòng 12 cột (10 + 6 – 5) – dòng 12 cột 11.

Nếu > 0 thì ghi cột 13; nếu < 0 thì ghi cột 12.

+ Cột 14 = cột 13 - cột 7 – dòng 2 cột 6. Trường hợp đơn vị nợ đọng, không nộp BHXH, BHYT thì cột 14 = cột 13 - cột 7.

+ Cột 15 = cột 14 x K/365 ngày x t (t là số ngày chưa đóng, chậm đóng phải tính lãi).

- Dòng 13: Trong đó BHYT.

+ Cột 4: Ghi số liệu dòng 4.

+ Cột 5, 6: Ghi số liệu dòng 13 cột 12, 13 kỳ trước (nếu có).

+ Cột 7 đến 10: Ghi tổng các dòng 4, 5.

+ Cột 11 = dòng 13 cột (10 + 6 - 5). Trong tháng đơn vị không chuyển nộp BHXH, BHYT thì ghi số liệu cột này bằng 0.

+ Cột 12, 13 = cột (10 + 6 - 5  - 11).

Nếu > 0 thì ghi cột 13; nếu < 0 thì ghi cột 12.

- Dòng 14: Trong đó lãi chậm nộp. 

+ Cột 5, 6: ghi số liệu dòng 14 cột 12, 13 kỳ trước (nếu có).

+ Các cột từ 7 đến 10: Ghi số liệu của dòng 6.

+ Cột 11 = dòng 14 cột (10 + 6 – 5). Trong tháng đơn vị không chuyển nộp BHXH, BHYT thì ghi số liệu cột này bằng 0.

+ Cột 12, 13 = cột (10 + 6 - 5  - 11).

Nếu > 0 thì ghi cột 13; nếu < 0 thì ghi cột 12.

- Dòng 15: Cộng quý. 

Ghi số liệu của dòng 11 của tháng trước liền kề trong quí cộng với dòng 11 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 16: Ghi số liệu của dòng 12 của tháng trước liền kề trong quí cộng với dòng 12 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 17: Ghi số liệu của dòng 13 của tháng trước liền kề trong quí cộng với dòng 13 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 18: Ghi số liệu của dòng 14 của tháng trước liền kề trong quí cộng với dòng 14 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 19: Cộng năm.

Ghi số liệu của dòng 11 của tháng trước liền kề cộng với dòng 11 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 20: Ghi số liệu của dòng 12 của tháng trước liền kề cộng với dòng 12 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 21: Ghi số liệu của dòng 13 của tháng trước liền kề cộng với dòng 13 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

- Dòng 22: Ghi số liệu của dòng 14 của tháng trước liền kề cộng với dòng 14 tháng này bao gồm các cột từ 3 đến 13

Lưu ý:

+ Số tiền BHYT và số tiền lãi không thuộc khoản phải tính lãi chậm nộp.

+ Trường hợp đơn vị không nộp BHXH, BHYT hoặc không quyết toán chi các chế độ ốm đau thai sản với cơ quan BHXH theo qui định thì số tiền 2% đơn vị được giữ lại thuộc khoản phải tính lãi chậm nộp.

+ Số liệu ghi trên sổ chi tiết phải phản ánh đúng, đủ, chi tiết từng nội dung phát sinh về thu BHXH, BHYT và đảm bảo tính chính xác, khớp đúng; không tẩy, xóa, cắt, dán viết chồng, đè số liệu ghi trên sổ.

+ Các đối tượng chỉ tham gia BHYT, mở sổ theo dõi chi tiết theo từng loại đối tượng.

9. Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 08-TBH).

a. Mục đích: Thông báo kết quả thực hiện đóng BHXH, BHYT trong kỳ (theo tháng hoặc định kỳ) đối với các đơn vị có biến động về đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

b. Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH.

c. Thời gian lập: Cơ quan BHXH lập sau ngày cuối cùng hàng tháng hoặc của kỳ hạn đơn vị đăng ký đóng với cơ quan BHXH.

d. Căn cứ lập: Căn cứ số phát sinh về thu BHXH, BHYT BB đã được ghi trên Sổ chi tiết (mẫu số 07-TBH) để lập thông báo.

e. Phương pháp lập:

- Chỉ tiêu 1 = Số liệu dòng 11 cột 3 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 2 = Số liệu ở dòng 12 cột 4 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 3 = Số liệu ở dòng 13 cột 4 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 4 = Số liệu ở dòng 11 cột 10 mẫu số 07-TBH.

Trong đó: Để lại đơn vị (2%) = Số liệu ở dòng 2 cột 10 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 5:

5.1 = Số liệu ở dòng 11 cột 5 mẫu số 07-TBH.

5.2 = Số liệu ở dòng 11 cột 6 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 6 = Số liệu ở dòng 11 cột 11 mẫu số 07-TBH.

Trong đó: lãi đã nộp = Số liệu dòng 14 cột 11 mẫu số 07-TBH.

- Chỉ tiêu 7:

+ 7.1 = Số liệu ở dòng 11 cột 12 mẫu số 07-TBH.

+ 7.2 = Số liệu ở dòng 11 cột 13 mẫu số 07-TBH.

Trong đó: (Ghi tổng số tiền 2% để lại đơn vị nhưng chưa quyết toán) số liệu ở dòng 2 cột 13.

- Chỉ tiêu 8 = Số liệu ở dòng 12 cột 15 mẫu số 07-TBH.

Lưu ý: Nếu đơn vị được đóng theo kỳ hạn thì số liệu ghi trên thông báo tương ứng với kỳ hạn đăng ký.

Ví dụ: Chỉ tiêu 1 = Số liệu dòng 15 cột 3 mẫu số 07-TBH (nếu kỳ hạn đóng theo quí).

10. Báo cáo thực hiện thu BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 09-TBH).

a. Mục đích: Theo dõi tiến độ thu BHXH, BHYT nhằm đánh giá tình hình thực hiện thu BHXH, BHYT theo từng thời điểm, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan BHXH các cấp.

b. Căn cứ lập: Các chứng từ chuyển tiền đóng BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng.

c. Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH các cấp lập theo tháng.

d. Thời gian lập: Lập hàng tháng BHXH huyện gửi BHXH tỉnh trước ngày 22 hàng tháng; BHXH tỉnh tổng hợp gửi BHXH Việt Nam trước ngày 25 hàng tháng (có thể thông tin số thu về BHXH Việt Nam bằng Fax, điện thoại hoặc Email).

e. Phương pháp lập:

1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT BB: ghi số liệu dòng 11 cột 3 mẫu số 07-TBH.

Trong đó: Ghi số người chỉ tham gia BHYT BB.

2. Tổng số phải thu BHXH, BHYT:

- Trong kỳ: Ghi số liệu dòng 11 – dòng 14 cột (10 + 6 – 5) mẫu số 07-TBH.

- Lũy kế: Ghi số liệu dòng 19 – dòng 22 cột (10 + 6 – 5) mẫu số 07-TBH.

3. Tổng số  đã thu BHXH, BHYT.

- Trong kỳ: Ghi số liệu dòng 11 – dòng 14 cột 11 mẫu số 07-TBH.

- Lũy kế: Ghi số liệu dòng 19 – dòng 22 cột 11 mẫu số 07-TBH.

11. Báo cáo thu BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 10-TBH)

a. Mục đích: Tổng hợp kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT của các đơn vị trên địa bàn theo phân cấp quản lý, phân tích theo loại hình quản lý, nhóm đối tượng tham gia và theo từng mức đóng. Đồng thời là cơ sở để lập kế hoạch thu BHXH, BHYT BB.

b. Căn cứ lập: Sổ chi tiết thu BHXH, BHYT bắt buộc (mẫu số 07-TBH).

c. Trách nhiệm lập: Cơ quan BHXH huyện và phòng thu BHXH tỉnh quản lý trực tiếp đơn vị sử dụng lao động.

d. Thời gian lập: Quý, năm.

e. Phương pháp lập: Căn cứ số liệu ghi trên sổ chi tiết mẫu số 07-TBH.

+ Cột 1: Ghi số thứ tự các đơn vị theo loại hình, nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT BB.

+ Cột 2: Ghi tên các đơn vị tham gia BHXH, BHYT BB trên địa bàn.

+ Cột 3: Ghi mã đơn vị (nếu có).

+ Cột 4: Ghi số lao động tham gia BHXH theo số liệu ở dòng 15 cột 3 mẫu số 07-TBH.

+ Cột 5 = Số liệu dòng 16 cột 4 mẫu số 07-TBH.

+ Cột 6: Ghi số liệu ở dòng 17 cột 4 mẫu số 07-TBH

+ Cột 7: Ghi số liệu dòng 15 cột 7 mẫu số 07-TBH

+ Cột 8: Ghi số liệu dòng 15 cột 8 mẫu số 07-TBH

+ Cột 9: Ghi số liệu dòng 15 cột 9 mẫu số 07-TBH

+ Cột 10: Ghi số liệu dòng 15 cột 5 mẫu số 07-TBH

+ Cột 11: Ghi số liệu ở dòng 15 cột 6 mẫu số 07-TBH

+ Cột 12 = Cột (7 + 8 – 9 – 10 + 11) mẫu này.

+ Cột 13: Ghi số liệu ở dòng 15 cột 11 mẫu số 07-TBH

+ Cột 14: Ghi số liệu ở dòng 18 cột 11 mẫu số 07-TBH

+ Cột 15: Ghi số liệu ở dòng 15 cột 12 mẫu số 07-TBH

+ Cột 16: Ghi số liệu ở dòng 15 cột 13 mẫu số 07-TBH

Lưu ý:

+ Báo cáo năm: Ghi số liệu các chỉ tiêu dòng lũy kế năm trên mẫu số 07- TBH theo các chỉ tiêu dòng, cột tương ứng.

+ Báo cáo thu BHXH, BHYT phải phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT trên địa bàn; trường hợp số liệu chưa khớp, đúng phải thuyết minh nêu rõ nguyên nhân.

12. Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 11-TBH).

a. Mục đích: Tổng hợp tình hình thực hiện thu BHXH, BHYT BB trên địa bàn tỉnh, thành phố. Qua đó đánh giá, phân tích hoạt động thu và thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT theo từng quí, năm đối với BHXH các địa phương và BHXH Việt Nam.

b. Căn cứ lập: Tổng hợp của mẫu số 10-TBH của BHXH các huyện và của BHXH tỉnh (nếu trực tiếp thu BHXH, BHYT);

c. Trách nhiệm lập:

- BHXH tỉnh, thành phố.

- BHXH Việt Nam (lập báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT toàn hệ thống trên cơ sở tổng hợp mẫu số 11-TBH của BHXH các tỉnh, thành phố).

d. Thời gian lập: Quý, năm.

e. Phương pháp lập.

Căn cứ số liệu báo cáo thu BHXH, BHYT BB mẫu số 10-TBH để lập báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT BB theo từng quí và năm, trong đó:

+ Cột 1: Ghi số thứ tự.

+ Cột 2: Ghi tên BHXH các huyện (quận, thị xã) trên địa bàn.

+ Cột 3: Ghi mã số các đơn vị BHXH huyện (nếu tỉnh lập) hoặc mã số các BHXH tỉnh (nếu BHXH VN lập).

+ Cột 4: Ghi số liệu ở cột 4 mẫu số 10-TBH

+ Cột 5: Ghi số liệu ở cột 5 mẫu số 10-TBH

+ Cột 6: Ghi số liệu ở cột 6 mẫu số 10-TBH

+ Cột 7: Ghi số liệu ở cột 7 mẫu số 10-TBH

+ Cột 8: Ghi số liệu ở cột 8 mẫu số 10-TBH

+ Cột 9: Ghi số liệu ở cột 9 mẫu số 10-TBH

+ Cột 10: Ghi số liệu ở cột 10 mẫu số 10-TBH

+ Cột 11: Ghi số liệu ở cột 11 mẫu số 10-TBH

+ Cột 12: Ghi số liệu ở cột 12 mẫu số 10-TBH

+ Cột 13: Ghi số liệu ở cột 13 mẫu số 10-TBH

+ Cột 14: Ghi số liệu ở cột 14 mẫu số 10-TBH

+ Cột 15: Ghi số liệu ở cột 15 mẫu số 10-TBH

+ Cột 16: Ghi số liệu ở cột 16 mẫu số 10-TBH

+ Cột 17: Ghi số liệu ở cột 17 mẫu số 10-TBH

Lưu ý:

- Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT BB bao gồm phần tổng hợp chung (chỉ tổng hợp theo loại hình quản lý, nhóm đối tượng tham gia) và phần tổng hợp theo loại hình quản lý, nhóm đối tượng tham gia có chi tiết cho từng huyện (quận, thị xã) hoặc từng tỉnh, thành phố. 

- Báo cáo tổng hợp thu BHXH, BHYT BB phải phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, thành phố; trường hợp số liệu chưa khớp đúng phải thuyết minh nêu rõ nguyên nhân. 

13. Biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT (Mẫu số 12-TBH)

a. Mục đích: Thẩm định kết quả thực hiện thu BHXH, BHYT bắt buộc của cơ quan BHXH cấp trên với cơ quan BHXH cấp dưới. 

b. Thời gian lập:

+ BHXH tỉnh thẩm dịnh đối với huyện hàng quý, năm. 

+ BHXH Việt Nam lập khi kiểm tra, thẩm định số liệu quý, năm

c. Căn cứ lập:

- Đối với BHXH các tỉnh, thành phố: căn cứ số liệu mẫu 10-TBH để tổng hợp số liệu vào các chỉ tiêu tương ứng. 

- Đối với BHXH Việt Nam: căn cứ số liệu mẫu số 11-TBH để tổng hợp số liệu vào các chỉ tiêu tương ứng.

14. Kế hoạch thu BHXH, BHYT (Mẫu số 13-TBH)

a. Mục đích: Tính toán, lập kế hoạch thu BHXH, BHYT hàng năm

b. Căn cứ lập:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, BHXH huyện căn cứ số liệu đang quản lý theo mẫu số 10-TBH và tình hình kinh tế - xã hội, khả năng mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn, thực hiện kiểm tra, đối chiếu lập dự toán thu BHXH, BHYT năm sau. 

- BHXH tỉnh tổng hợp, lập dự toán thu BHXH, BHYT năm sau của toàn tỉnh (02 bản theo Mẫu số 13 – TBH), gửi BHXH Việt nam (Ban thu BHXH)

- BHXH Việt Nam căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch năm và dự toán thu năm sau do BHXH các tỉnh và BHXH khối lực lượng vũ trang lập, căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tổng hợp và giao dự toán thu cho BHXH các tỉnh và BHXH Quốc phòng, Công an và Ban Cơ yếu Chính phủ. 

c. Trách nhiệm lập: BHXH huyện, tỉnh và BHXH Việt Nam. 

d. Thời gian lập:

- Trước 10/10 hàng năm đối với BHXH huyện. 

- Trước 15/10 hàng năm đối với BHXH tỉnh. 

- BHXH Việt Nam giao kế hoạch thu đối với BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Quân đội Công an, Ban cơ yếu Chính phủ trước ngày 15/01 hàng năm. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu số: 03-TBH


Mã đơn vị:





Ngày….tháng…năm…..


Người sử dụng lao động 





Ngày….tháng….năm.…


Phụ trách thu BHXH 





Người lập biểu





Cán bộ thu BHXH 





Mẫu số: 07-TBH








